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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ______

Số: 104/2010/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH
Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về việc thành lập mới, tổ chức, quản lý và hoạt động của 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp 
phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại 
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Điều 3 Nghị định này; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập mới, 
tổ chức, quản lý, hoạt động và kiểm tra, giám sát đối với công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, 
an ninh.

Điều 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ 
sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (sau đây gọi là doanh nghiệp trực tiếp phục 
vụ quốc phòng, an ninh) là công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, được 
đầu tư thành lập hoặc tổ chức lại dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ 
mang tính ổn định, thường xuyên trong những lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, an ninh liên quan đến bảo đảm bí mật quốc gia, nâng cao năng lực quốc 
phòng, an ninh.

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh:

a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thành lập hoặc tổ chức 
lại theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động 
dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

b) Được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch ổn định, thường xuyên sản xuất, 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc giao thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quy định tại Phụ lục về Danh mục sản phẩm, 
dịch vụ và nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh ban hành kèm theo Nghị 
định này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, 
an ninh

Ngoài những quyền và nghĩa vụ như của doanh nghiệp sản xuất, cung ứng các 
sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Điều 10 Luật Doanh nghiệp và pháp luật 
có liên quan, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh có các quyền và 
nghĩa vụ sau:

1. Được Nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ để phục vụ mục tiêu hoạt động trực tiếp 
phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Được sử dụng các nguồn lực được giao để tiến hành hoạt động kinh doanh bổ 
sung hoặc đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác để kinh doanh ngoài kế hoạch 
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sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao khi:

a) Chủ sở hữu doanh nghiệp cho phép bằng văn bản;

b) Hoạt động kinh doanh bổ sung có mục đích để kết hợp hỗ trợ nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh hoặc để phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản sau khi đảm 
bảo hoàn thành việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao;

c) Không làm giảm năng lực và ảnh hưởng tới việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh được giao; 

d) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh bổ sung thì ngành, 
nghề kinh doanh bổ sung phải có công nghệ tương đồng, phục vụ hoặc phái sinh từ 
ngành, nghề kinh doanh đã được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược 
phát triển doanh nghiệp;

đ) Hạch toán riêng phần hoạt động kinh doanh bổ sung theo quy định của 
pháp luật;

e) Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Việc chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản phục vụ mục tiêu hoạt động 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp được 
thực hiện khi cơ quan thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu cho phép. Việc 
thế chấp giá trị quyền sử dụng đất, tài sản của doanh nghiệp gắn liền với quyền sử 
dụng đất phục vụ mục tiêu hoạt động trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Tiến hành quản lý nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh theo các quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Chấp hành quyết định của chủ sở hữu về việc điều chuyển phần vốn hoặc tài 
sản phục vụ mục tiêu hoạt động trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh của doanh 
nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở doanh nghiệp khác trong trường 
hợp cần thiết. 

6. Mọi hoạt động liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất, cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được 
thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ về hợp tác 
quốc tế.
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Chương II
THÀNH LẬP MỚI, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA DOANH NGHIỆP TRỰC TIẾP PHỤC VỤ 
QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 5. Thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là 

người đề nghị thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. 
Căn cứ vào nhu cầu phát triển và tiêu chí xác định doanh nghiệp trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, an ninh quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này, người đề nghị 
thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh xây dựng Đề án 
thành lập mới doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau khi 
có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập những doanh nghiệp trực tiếp phục 
vụ quốc phòng, an ninh có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết 
định thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập mới.

2. Hồ sơ đề nghị thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 
ninh gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp;

b) Đề án thành lập mới doanh nghiệp quy định tại khoản 3 của Điều này;

c) Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. 

3. Đề án thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh bao 
gồm những nội dung chủ yếu sau:

a) Sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; khả năng đáp ứng điều kiện, tiêu chí xác 
định doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 3 Nghị 
định này; mục tiêu, định hướng phát triển của doanh nghiệp trong vòng 05 năm tới;

b) Danh mục sản phẩm, dịch vụ hoặc nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, 
an ninh do doanh nghiệp sản xuất, cung ứng hoặc thực hiện; các ngành, nghề kinh 
doanh khác (nếu có); tình hình thị trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng 
loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng; khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch 
vụ của doanh nghiệp;
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c) Tên doanh nghiệp dự kiến thành lập;

d) Địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp và diện tích đất sử dụng;

đ) Khả năng khai thác các nguồn lực về lao động; khả năng cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng và các điều kiện cần thiết khác để doanh 
nghiệp hoạt động sau khi thành lập;

e) Quy mô vốn điều lệ; dự kiến tổng vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư ban đầu của 
Nhà nước; nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại (nếu có); nhu cầu và biện 
pháp tạo vốn lưu động đối với doanh nghiệp;

g) Sự phù hợp của việc thành lập doanh nghiệp với quy hoạch, chiến lược phát 
triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế;

h) Dự kiến mô hình tổ chức quản lý doanh nghiệp và thời hạn hoạt động;

i) Đối với doanh nghiệp cần tiến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mới thì Đề 
án thành lập mới phải bao gồm cả dự án đầu tư thành lập mới. Nội dung dự án đầu 
tư gắn với thành lập mới doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo 
quy định của pháp luật về đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

4. Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh 
thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và các văn bản pháp 
luật khác có liên quan. 

Điều 6. Đăng ký kinh doanh
1. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đăng ký hoạt động 

dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập mới và đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo 
quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đối với hồ sơ thành lập mới, doanh nghiệp nộp kèm bản sao Quyết định thành 
lập mới doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đăng ký ngành, 
nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ đối với ngành, nghề đặc thù liên quan đến quốc phòng, an ninh.

4. Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 
ninh đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện điều chuyển tài sản của Nhà 
nước phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh sang đơn vị khác theo quyết định của 
chủ sở hữu. 
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Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đăng ký giảm vốn 
điều lệ phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác sau khi giảm vốn. Chủ sở hữu liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong trường hợp điều chuyển phần vốn 
hoặc tài sản phục vụ mục tiêu hoạt động trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh 
của doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký 
doanh nghiệp.

Điều 7. Công nhận, công nhận lại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh 

1. Định kỳ 03 năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ rà soát, đối chiếu 
hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do mình quản lý với các quy 
định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định này để xem xét việc công nhận doanh nghiệp 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quyết định công nhận, công nhận lại doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 
ninh sau khi có ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

Riêng đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm 
chủ sở hữu đã được công nhận là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt theo tiêu 
chí quy định tại Điều 3 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 
của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Công nghiệp quốc phòng, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ xem xét, quyết định công nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, an ninh phù hợp với quy định tại Nghị định này.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thông 
báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính danh sách doanh nghiệp được công 
nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do mình quản lý.

3. Những cơ sở chủ yếu để công nhận, công nhận lại doanh nghiệp trực tiếp phục 
vụ quốc phòng, an ninh bao gồm: 

a) Danh mục sản phẩm, dịch vụ và nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 
ninh mà doanh nghiệp thực hiện trong vòng 03 năm tính đến thời điểm xem xét;

b) Báo cáo về tình hình sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ hoặc nhiệm vụ 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch trong 
vòng 03 năm tính đến thời điểm xem xét;
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c) Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp; mục tiêu, kế hoạch phát triển của 
doanh nghiệp trong vòng 03 năm tới;

d) Những giải trình khác về các vấn đề liên quan đến việc công nhận doanh 
nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 8. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc 
phòng, an ninh 

1. Căn cứ vào quy mô và đặc thù hoạt động, chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp 
phục vụ quốc phòng, an ninh quyết định áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý theo mô 
hình Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên hoặc theo mô 
hình Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kiểm soát viên. 

Đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoạt động trong 
các ngành, lĩnh vực đặc biệt, cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Tổng giám 
đốc (Giám đốc). Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 
kiêm Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đảm bảo các điều kiện:

a) Người được đề nghị kiêm nhiệm phải có sức khỏe và đáp ứng các tiêu chuẩn, 
điều kiện đối với cả hai 2 chức danh này;

b) Phải quy định cụ thể và tách bạch trong thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và của 
Tổng giám đốc (Giám đốc); 

c) Người được đề nghị kiêm nhiệm phải chịu trách nhiệm đối với chức năng, 
nhiệm vụ và vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Tổng 
Giám đốc (Giám đốc) công ty. 

3. Quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên 
Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) 
thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành 
và theo quy định tại Điều lệ công ty.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các chức danh quản lý quan trọng 
khác, các chức danh liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
hoặc đảm bảo bí mật quốc gia trong doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 
ninh thuộc biên chế của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ. 
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5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy 
định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen 
thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, an ninh căn cứ vào quy định của pháp luật.

Điều 9. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với 
doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Việc tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp trực 
tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được thực hiện theo quy định hiện hành về thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Chương III
ĐẶT HÀNG, GIAO KẾ HOẠCH, GIAO NHIỆM VỤ VÀ 

HỖ TRỢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRỰC TIẾP 
PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 10. Đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp trực 
tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh 

1. Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ tổ chức đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ 
trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc giao nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cho 
doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc dự toán chi của ngân sách 
Trung ương. 

2. Cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch, giá hoặc phí sản xuất, cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực 
hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hỗ trợ đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh 

1. Ngoài những quy định chung về khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định 
của pháp luật, doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và người lao 
động trong doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được áp dụng 
chính sách của Nhà nước đối với cơ sở và lao động trong cơ sở công nghiệp quốc 
phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 
năm 2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng. 
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2. Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được hạch toán một số 
khoản chi phí đặc thù vào chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: các khoản chi cho 
công tác quốc phòng, công tác phục vụ quốc phòng, quan hệ quân dân.  

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định tại Điều này.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2010.
2. Trong vòng một năm từ ngày Nghị định này có hiệu lực, căn cứ các tiêu chí 

quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội 
vụ thực hiện rà soát các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do mình 
quản lý (bao gồm cả doanh nghiệp đã được công nhận là công ty quốc phòng, an 
ninh theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 
2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích) để xem 
xét công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Việc xem xét, 
công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy 
định tại Điều 7 Nghị định này.

Những doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ không đáp ứng 
điều kiện để công nhận là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được 
thực hiện sắp xếp lại theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành và theo Đề án sắp xếp doanh nghiệp nhà 
nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Việc chuyển đổi các doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo 
hình thức công ty mẹ - công ty con, Tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc theo các loại 
hình doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật 
có liên quan hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, 
an ninh thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Những nội dung khác về tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực 
tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh không được quy định tại Nghị định này được thực 
hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
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6. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện đối với các doanh 
nghiệp trực thuộc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

7. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của 
doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 

Nguyễn Tấn Dũng
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Phụ lục

DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHIỆM VỤ
TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH

(Ban hành kèm theo Nghị định số 104/2010/NĐ-CP
ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ)

1. Sản xuất, kinh doanh thuốc nổ, vật liệu nổ quân sự.
2. Sản xuất hóa chất và vật tư hóa chất chuyên dụng phục vụ quốc phòng.
3. Sản xuất chất phóng xạ.
4. Sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài; trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, 

an ninh. 
5. Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa trang thiết bị, tài liệu kỹ thuật mật mã; trang 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng cơ yếu.
6. Nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, vật tư, vật liệu và quân trang đặc chủng, 

chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.
7. Sản xuất, cung cấp các sản phẩm viễn thông quân sự, xăng dầu đặc chủng, 

phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh; khai 
thác khoáng sản trên địa bàn chiến lược.

8. Sản xuất và in tài liệu nghiệp vụ, sách báo chính trị, quân sự chuyên dùng có 
yêu cầu bảo mật của nhà nước.

9. Thiết kế, thi công, sửa chữa công trình chiến đấu, công trình nghiệp vụ, chuyên 
dùng, công trình hạ tầng an ninh mật mã có nội dung bí mật phục vụ quốc phòng, 
an ninh.

10. Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xuất, nhập khẩu vũ khí, trang thiết bị 
kỹ thuật nghiệp vụ quân sự và chuyên ngành mật mã.

11. Quản lý, cung cấp dịch vụ cảng biển quân sự, điều hành bay quân sự phục vụ 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

12. Quản lý, bảo trì kho xăng dầu, cảng biển, cảng hàng không và bãi tập kết 
trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

13. Thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động trên các địa bàn chiến lược quan trọng 
tại: biên giới, hải đảo, vùng biển và các địa bàn khác theo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ.

14. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ./.


